	SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ
TÊN CƠ SỞ:BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN – CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Cập nhật đến ngày  06/01/2021)


1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN – CẦN THƠ
2. Địa chỉ: 717 Đường 3/2, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
3. Số điện thoại: 02923 846818
4. Quy mô giường bệnh được phê duyệt: 10      Phân hạng : Hạng 3
5. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h30 đến 16h00 các ngày trong tuần, trừ Chủ nhật, Lễ, Tết.
6. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  người có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề

	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn

	1
	Trần Văn Kết
	00445/HNO –CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Bác sỹ CKII, phụ trách KBCB chuyên khoa Mắt- Giám đốc Bệnh viện

	2
	Nguyễn Trọng Đức
	000711/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Ths.Bác sỹ, phụ trách KBCB chuyên khoa Mắt- Phó Giám đốc Bệnh viện

	3
	Trần Việt Hùng
	001161/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Bác sỹ CKI, phụ trách KBCB chuyên khoa Mắt- Trưởng khoa Khám

	4
	Nguyễn Văn Hành
	001119/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh ngoại khoa - Gây Mê Hồi Sức
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Bác sỹ GMHS

	5
	Lê Trường Sinh
	0001623/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ khám nội

	6
	Lưu Minh Phong
	003318/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Bác sỹ CKI, phụ trách KBCB chuyên khoa Mắt

	7
	Trần Xuân Mỹ
	000904/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa - Mắt
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Bác sỹ CKI, phụ trách KBCB chuyên khoa Mắt

	8
	Lê Thị Hồng Tươi
	005360/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng Khoa khám

	9
	Lê Thị Xuân
	005438/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	10
	Võ Thị Ngọc
	04396/ST-CCHN
	Thực hiện  phạm vi hoạt động theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ .
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	11
	Nguyễn Thị Nhã Uyên
	003013/HAUG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	12
	Phạm Thị Trúc Linh
	005345/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	13
	Bùi Văn Duy An
	006261/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	14
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	5918/ĐT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng khoa Mắt tổng hợp

	15
	Trần Thị Liên
	063268/KG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng.
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	16
	Nguyễn Thành Đạt
	005421/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	17
	Huỳnh Thị Mỹ Dung
	005884/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	18
	Phan Kiều Muội
	006008/KG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng.
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	19
	Huỳnh Nhật Trường
	006263/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	20
	Võ Thị Chúc Linh
	0035061/HCM-CCHN
	Thực hiện  phạm vi hoạt động theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	21
	Trần Anh Pha
	605/CCHN-D-SYT-CT
	Xuất khẩu, nhập khẩu, bảo quản, bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Dược sĩ - Trưởng khoa Dược

	22
	Bùi Thị Luyến
	423/CCHN-D-SYT-CT
	Xuất khẩu, nhập khẩu, bảo quản, bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Dược sĩ 

	23
	Huỳnh Nữ Ngọc Hân
	0036931/HCM-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	KTV xét nghiệm - Trưởng khoa CLS

	24
	Nguyễn Hoàng Gia
	004369/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	25
	Võ Duy Tân
	006509/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	26
	Lâm Bảo Trâm
	006511/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	27
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	006574/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	28
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	006510/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	29
	Phan Thị Bích Tuyền
	006508/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	30
	Lê Thị Đào
	006584/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	31
	Võ Trường Giang
	2028/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc, Người chịu trách nhiệm về dược chuyên môn của nhà thuốc
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Dược sĩ




7. Danh sách đăng ký người làm việc: đối tượng làm việc không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	TT
	Họ và Tên
	Văn bàn chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc

	1
	Trần Thị Thụy Lam
	ĐH Quản trị kinh doanh
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	NV Tiếp nhận thu ngân

	2
	Phan Ngọc Hân
	ĐH Kế toán
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	NV Kế toán

	3
	Nguyễn Thụy Diễm Châu
	ĐH Kế toán
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	NV Tiếp nhận thu ngân

	4
	Võ Thị Hoài Thương
	CĐ Quản trị VP
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	NV Tiếp nhận thu ngân

	5
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	ĐH Kế toán
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	NV Kế toán

	6
	Nguyễn Thị Huỳnh Nga
	ĐH Kế toán
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	NV Kế toán

	7
	Phạm Thị Bảy
	ĐH Kế toán
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	KKT BV

	8
	Phạm Văn Thoại
	ĐH Kế toán
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	NV Kế toán

	9
	Nguyễn Thị Châu Đoan
	ĐH Kế toán
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	NV Kế toán

	10
	Kiều Minh Tâm
	CĐ Khoa học thư viện
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	NV Tiếp nhận thu ngân

	11
	Nguyễn Tiến Đức
	Ths.Quản trị kinh doanh, 
CN CNSH
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	GĐ Vận hành

	12
	Mai Thị Chi
	CNTP
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	NV CSKH

	13
	Phan Minh Chương
	CĐ điện tử
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	NV Kỹ thuật

	14
	Nguyễn Trần Thảo Vi
	QTKD
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	TBP.MKT

	15
	Trần Hữu Dư
	KS. Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	NV TBYT

	16
	Đoàn Hoàng Thái
	CN Văn học
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	NNV Thiết kế

	17
	Đỗ Tiến Vững
	
QTKD
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	TP.Vận hành

	18
	Huỳnh Hữu Lộc
	CNTT
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	NV CNTT

	19
	Nguyễn Ngọc Kim Trang
	CN Pháp văn
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	NV CSKH

	20
	Nguyễn Lê Thị Thanh Thảo
	CN Luật
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	TP.HCNS

	21
	Lê Thị Cẩm Nhung
	CN Luật
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	NV.HCNS

	22
	Bùi Tùng Lâm
	6/12
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Bảo vệ

	23
	Lê Thành Lợi
	9/12
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	

	24
	Trần Văn Đạt
	12/12
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Bảo vệ

	25
	Trần Quốc Thắng
	12/12
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Bảo vệ

	26
	Hoàng Trần Thụ
	12/12
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Bảo vệ

	27
	Nguyễn Minh Tâm
	12/12
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Tài xế

	28
	Trần Thị Hồng Dân
	10/12
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Hộ lý

	29
	Phạm Mộng Thùy
	9/12
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Hộ lý

	30
	Huỳnh Thị Hồng Thắm
	12/12
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Hộ lý

	31
	Nguyễn Thị Mai Hương
	12/12
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Hộ lý

	32
	Lê Thị Thu Thủy
	9/12
	7h30 – 16h00  thứ 2 đến thứ 7
	Hộ lý



8. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	1
	Trần Huỳnh Thanh Phương
	Bác sĩ đa khoa, CC sơ bộ mắt
	06/2020 /HĐLĐ
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa mắt
	Bs. Trần Văn Kết
	2/10/2020
	2/10/2021
	x
	

	2
	Trần Thanh Sang
	Trung cấp Y sĩ
	59/2019 /HĐLĐ
	Điều dưỡng
	ĐD. Võ Thị Chúc Linh
	7/01/2021
	7/01/2022
	x
	

	3
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Cao đẳng điều dưỡng
	19/2020/HĐLĐ
	Điều dưỡng
	ĐD. Võ Thị Chúc Linh
	21/7/2020
	21/7/2021
	x
	

	4
	Trần Tuấn Anh
	Trung cấp Y sĩ
	23/2020/HĐLĐ
	Điều dưỡng
	ĐD. Nguyễn Thành Đạt
	10/10/2020
	10/10/2021
	x
	

	5
	Huỳnh Trần Việt Hương
	Dược sĩ ĐH
	29/2020/HĐLĐ
	Dược sĩ
	Ds. Trần Anh Pha
	01/11/2020
	01/11/2021
	
	x

	6
	Huỳnh Thanh Sử
	ĐH Dược
	07/2020 /HĐLĐ
	Dược sĩ
	Ds. Trần Anh Pha
	07/02/2020
	07/02/2021
	x
	

	7
	Trần Quang Sang
	ĐH Dược
	09/2020/HĐTV
	Dược sĩ
	Ds. Trần Anh Pha
	18/05/2020
	18/05/2021
	x
	



, ngày     tháng      năm 20...
							                         Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 
  của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
